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TÌNH HÌNH TAI NẠN THƯƠNG TÍCH VÀ MÔI TRƯỜNG Y TẾ 

Báo cáo năm ……. 

T
T Tỉnh, thành phố 

Tỷ suất mắc 
tai nạn 

thương tích 
tại cơ sở y tế 
trên 100.000 

dân 

Tỷ suất tử 
vong do tai 
nạn thương 

tích tại cơ sở 
y tế trên 

100.000 dân 

Tỷ lệ hộ gia 
đình có nhà 
tiêu hợp vệ 

sinh (%) 

Tỷ lệ hộ gia 
đình sử dụng 
nguồn nước 

sinh hoạt 
hợp vệ sinh 

(%) 

Tỷ lệ chất 
thải y tế từ 
các bệnh 

viện được xừ 
lý theo quy 
định (%) 

1 2 3 4 5 6 7 

 Tổng số      

 Chia theo giới tính      

 - Nam      

 - Nữ      

 Chia theo nhóm tuổi      

1       

2       

3       

…       

 Chia theo nguyên nhân      

1       

2       

3       

 



…        

 Chia theo loại chất thải      

1       

2       

3       

...       

 Chia theo Vùng      

1       

2       

3       

…       

 Chia theo tỉnh, thành phố      

1       

2       

3       

…
. 

      

       

Mục đích: Cung cấp thông tin về tai nạn thương tích, vệ sinh môi trường và xử lý chất thải y tế nhằm đưa ra các 
can thiệp phòng chống tai nạn thương tích, cải thiện môi trường và xử lý chất thải y tế hiệu quả. 

Thời gian báo cáo: Báo cáo 1 năm 1 lần 

Cách tổng hợp và ghi chép: 

Côt 1: Số thứ tự 

Cột 2: Phân tách theo giới tính, nhóm tuổi, các nguyên nhân; danh sách các vùng, và các tỉnh. 

Cột 3: Ghi tỷ suất mắc tai nạn thương tích tại cơ sở y tế trên 100.000 dân 

Cột 4: Ghi tỷ suất tử vong do tai nạn thương tích tại cơ sở y tế trên 100.000 dân 

Cột 5: Ghi tỷ lệ hộ gia đình có nhà tiêu hợp vệ sinh (%) 

Cột 6: Ghi tỷ lệ hộ gia đình sử dụng nguồn nước sinh hoạt hợp vệ sinh (%) 

 



Cột 7: Ghi tỷ lệ chất thải y tế từ các bệnh viện được xử lý theo quy định (%) 

Nguồn số liệu: Báo cáo của Sở Y tế tỉnh. 

 

 

 

Nguồn: Thông tư 37/2019/TT-BYT 

 


